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Mã nhóm Tên nhóm

1 Đinh Hải Sơn Nam 31/12/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

2 Đinh Quang Hải Nam 03/07/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

3 Đinh Thị Mến Nữ 28/09/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

4 Đinh Quỳnh Luân Nam 24/08/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

5 Bùi Duy A Thiên Nam 04/07/2010 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

6 Đinh Thị Mỹ Hoày Nữ 09/01/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

7 Đinh Thị Nhiên Nữ 18/03/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

8 Đinh A Khang Nam 27/06/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

9 Đinh Thị Mẩn Nữ 06/11/2011 Ba-na
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03
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10 Đinh Thị Ngân Nữ 06/08/2011 Ba-na
Trường THCS Vĩnh 
Thạnh

Xã Vĩnh Thạnh 9A3
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

11 Đinh Minh Chìu Nam 19/06/2009 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Thuận

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

12 Đinh Trung Nguyên Nam 26/06/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

13 Đinh Bảo Chấn Nam 02/09/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Thuận

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

14 Đinh Thức Nam 17/07/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Thuận

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

15 Đinh Văn Đan Nam 12/02/2011 Ba-na
Trường THCS Huỳnh 
Thị Đào

Xã Vĩnh Thịnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

16 Đinh Thị Tố Phần Nữ 10/03/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

17 Đinh Vi Văn Nam 04/11/2011 Ba-na
Trường THCS Vĩnh 
Hiệp

Xã Vĩnh Thịnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

18 Đinh Thị Thôn Nữ 02/03/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

19 Đinh Thị Chân Nữ 27/06/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

20 Đinh Thị Trà Giang Nữ 26/06/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

21 Đinh Văn Thước Nam 28/06/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03
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22 Đinh Thị Khướt Nữ 11/10/2011 Ba-na
Trường PTDT Bán 
Trú THCS Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

23 Đinh Văn Quỳnh Nam 07/06/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

24 Đinh Thị Siên Nữ 09/09/2011 Ba-na
Trường PTDT Bán 
Trú THCS Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

25 Đinh Thị H'rin Nữ 12/01/2011 Ba-na
Trường THCS Huỳnh 
Thị Đào

Xã Vĩnh Thịnh 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

26 Đinh Típ Nam 05/12/2011 Ba-na
Trường THCS Huỳnh 
Thị Đào

Xã Vĩnh Thịnh 9A2
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

27 Lê Đinh Thanh Hiếu Nữ 19/12/2011 Ba-na
Trường THCS Vĩnh 
Hiệp

Xã Vĩnh Thịnh 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

28 Đinh Thị Mén Nữ 30/09/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

29 Đinh Thị Li Ly Nữ 15/07/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

30 Đinh Thị Soe Nữ 04/05/2011 Ba-na
Trường Tiểu học & 
THCS Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Quang 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

31 Đinh Công Mạnh Nam 08/04/2010 Ba-na
Trường PTDTBT 
THCS Tây Sơn

Xã Bình Phú 9A1
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

32 Đinh Thị Xu Nữ 23/08/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

33 Đinh Thị Mai Hkim Nữ 12/09/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03
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34 Đinh Thị Lệ Mẫn Nữ 10/11/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03

35 Đinh Văn Lợi Nam 22/12/2011 Ba-na
Trường PTDT BÁN 
TRÚ TIỂU HỌC VÀ 
THCS VĨNH KIM

Xã Vĩnh Sơn 9A
PTDTNT THCS và 
THPT Vĩnh Thạnh

TH_NTVT_02
Tổ hợp Nội Trú 
Vĩnh Thạnh 02

UT03


